
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

233925-5 Vòng canh búa 13 6411 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 6412 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 6413 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 DGA700 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 042 1

233925-5 Vòng canh búa 13 DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 042 1

233925-5 Vòng canh búa 13 DGA900 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 042 1

233925-5 Vòng canh búa 13 DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 042 1

233925-5 Vòng canh búa 13 DP4020 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 DP4021 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 036 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

036 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

036 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7060R Angle Grinder 044 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7060Y Angle Grinder 044 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7062 Máy mài góc 044 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA7071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA9050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

036 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA9050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

036 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA9060 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

044 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA9060R Angle Grinder 044 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA9062 Máy mài góc 044 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA9070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 GA9071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M0800 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M0801 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M6000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M6001 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M6002 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M610 Drill 004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M9002 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

033 1

233925-5 Vòng canh búa 13 M9003 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

033 1



233925-5 Vòng canh búa 13 MT602 Drill 004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT603 Drill 004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT605 Drill 004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

004 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT620 Drill 008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT80A Hammer Drill 008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT80B Hammer Drill 008 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT904 Angle Grinder 033 1

233925-5 Vòng canh búa 13 MT905 Angle Grinder 033 1
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